PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ 
(Kèm theo Thư mời báo giá số:   /DVT-KSBT ngày  23 tháng 10 năm 2023)
	TT
	Tên hàng hoá, cấu hình, tính năng kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1. 
	Tủ lưu hóa chất (Tủ mát)

Model: HSR D6280

Hãng sản xuất: Hòa Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Yêu cầu chung:

· Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng và môi trường hoạt động của thiết bị phù hợp với điều kiện của Việt Nam

Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật

· Kích thước: Dài 62 cm - Rộng 61 cm - Cao 188,8 cm

· Khối lượng: ~ 75,5 kg

· Dung tích: ~ 280 L

· Cửa kính

· Đèn LED

· Nhiệt độ ngăn mát: 0 -10oC

· Tủ mát có quạt gió

Cung cấp bao gồm: 

· Tủ chính

· Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo
· Giất chứng nhận xuất xưỡng 
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	2. 
	Thiết bị xác định hoạt độ phóng xạ alpha, beta trong nước (Máy đo hoạt độ phóng xạ Alpha và Beta đồng thời dải thấp)
Model: UMF-2000

Hãng sản xuất: SPC “Doza” Ltd., - Nga

Xuất xứ: Nga

Yêu cầu chung:

· Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

· Nguồn điện sử dụng và môi trường hoạt động của thiết bị phù hợp với điều kiện của Việt Nam

· Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất và đại lý phân phối của nhà sản xuất

Thông số kỹ thuật

· Loại đầu dò: đầu đo bán dẫn silicon (semiconductor silicon detector)

· Diện tích bề mặt đầu dò: 1000mm2

· Dải đo phóng xạ:

+ Đo phóng xạ Alha: 0,01 – 1000 Bq

+ Đo phóng zạ Beta: 0,1 – 3000 Bq

· Dải năng lượng: 

+ Các hạt alpha: 3500 – 8000 keV

+ Các hạt beta: 50 – 3500 keV

· Sai số đo: ±15%

· Tốc độ đếm:

+ Với kênh alpha (tiết diện đầu dò 1000 mm2): ≤0,001 s-1

+ Với kênh beta (tiết diện đầu dò 1000 mm2): ≤0,07 s-1

· Khoảng đếm: 

+ Thiết bị UMF-2000: 1 – 9999 s

+ Dùng phần mềm tương thích với thiết bị: đến 64535 s

· Chiều dầu tấm chắn an toàn: 30 mm

· Nguồn cấp: 220 (+10/-15%) V/50±1 Hz

· Kích thước: 337×286×190 mm

· Khối lượng: 22 kg

Cung cấp bao gồm:

· Máy đo hoạt độ phóng xạ Alpha và Beta dải thấp Model: UMF-2000: 01 bộ

· Tấm Planchets tiết diện 4cm2: 05 cái

· Tấm Planchets tiết diện 14cm2: 05 cái

· Cáp dữ liệu СОМ-СОМ DB9F- DB9F 1.8m: 01 sợi

· Bộ chuyển đổi giai diện Interface converter Moxa UPort1110: 01 bộ

· Bộ nguồn chuẩn check source OISN-238: 01 bộ

· Phần mềm UMF-2000 cho win

· Cầu chì dự phòng VP1-1А 250 VA: 02 cái

· Cái lọc AFA: 01 túi 200 cái

· Bộ dụng cụ insert cho bộ lọc AFA: 01 bộ

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
· CO, CQ, tờ khai hải quan và các giấy tờ khác
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	3. 
	Thiết bị gia nhiệt 

Model: RC2

Hãng sản xuất: Velp – Ý

Xuất xứ: Ý

Yêu cầu chung:

· Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

· Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất và đại lý phân phối của nhà sản xuất

Thông số kỹ thuật

· Vật liệu chế tạo bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

· Loại 2 vị trí

· Đĩa ra nhiệt bằng nhôm 

· Đường kính đĩa: 155mm

· Công xuất điện: 1200W

· Nhiệt độ gia nhiệt tối đa: 370oC

· Điều khiển ra nhiệt dạng analog

· Kích thước: 340x90x246 mm

· Trọng lượng: 3.3kg

Cung cấp bao gồm:

·  Máy chính

· Sách hướng dẫn sử dụng
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	4. 
	Cân phân tích 4 số

Model: QUINTIX224-1S

Hãng sản xuất: Sartorius- Đức

Xuất xứ: Đức

Yêu cầu chung:

· Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:

· Nguồn điện sử dụng và môi trường hoạt động của thiết bị phù hợp với điều kiện của Việt Nam
Thông số kỹ thuật

· Mức cân tối đa của cân: 220g.

· Độ đọc (bước nhảy): 0.1mg

· Độ lặp lại: ± 0.08 mg

· Lệch tuyến tính: 0.06mg

· Thời gian ổn định: ≤ 1.5 giây

· Đường kính đĩa cân: 90 mm

· Chiều cao lồng kính: 209mm

· Khối lượng cân nhỏ nhất theo dược điển USP : 0.082 g (tối ưu) hoặc 0.16 g (điển hình)

· Chế độ  isoCAL: Hiệu chuẩn cân hoàn toàn tự động theo nhiệt độ phòng và thời gian

· Tạm thời chặn truyền dữ liệu tới máy in hoặc máy tính khi phát hiện kết quả cân không chắc chắn, chẳng hạn như kết quả thấp hơn giới hạn trọng lượng mẫu tối thiểu USP, cân không cân bằng hoặc hiệu chuẩn isoCAL | cần thực hiện điều chỉnh

· Mã khóa bảo vệ 

· Cổng giao tiếp Mini USB: kết nối trực tiếp PC không cần phần mềm

· Màn hình: Cảm ứng màu (Touch Screen)

Cung cấp bao gồm:

· Thân máy chính Cân bao gồm :

+ Bộ điều khiển và weighingcell (Máy cân)

+ Lồng kính, đĩa cân

+ Bộ cung cấp nguồn 15VDC

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu lắp đặt tiếng Anh và tiếng việt

· CO, CQ, tờ khai hải quan và các giấy tờ khác
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